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I. TỔNG QUAN

- Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường tiên tiến cấp khu vực, ngành Công nghệ thông tin được xác định là ngành đào tạo mũi nhọn của nhà trường.


- Trong năm học 2017-2018, 2018-2019, Khoa Công nghệ thông tin đã liên tục mở rộng thêm các chuyên ngành đào tạo ở cả 2 hệ đào tạo cao đẳng, trung cấp để đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Hiện nay, khoa Công nghệ thông tin đang đào tạo 8 chuyên ngành:  Thiết kế đồ họa , Thiết kế Web, Lập trình máy tính, Tin học Ứng dụng, Thương mại điện tử, Quản trị mạng, An ninh mạng, Công nghệ Kỹ thuật máy tính nên rất cần thiết phải tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc, phòng máy để đáp ứng kịp thời nhu cầu giảng dạy. Đồng thời, Khoa Công nghệ thông tin mỗi năm giảng dạy gần 60 lớp Tin học cho tất cả các Khoa trong Trường, ôn thi và tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học gần 30 lớp.


- Hiện nay, trang thiết bị máy móc khoa đa số đều cũ cần được trang bị đầu tư thêm nhằm đáp ứng với qui mô tuyển sinh tăng hàng năm, đồng thời cần nâng cấp trang thiết bị, máy tính cho đồng bộ với công nghệ mới của thị trường lao động, đáp ứng chuẩn hóa về công nghệ thông tin của quốc gia và khu vực.

1. Đội ngũ giảng viên Khoa CNTT
- Tổng số GV: 26 


- Trình độ chuyên môn



+ Thạc sĩ: 16



+ Đang học cao học: 03



+ Đại học: 07

Các tổ chuyên môn:


- Tổ Khoa học máy tính: đảm trách các học phần cơ bản, cơ sở cho tất cả các chuyên ngành CNTT.


- Tổ Công nghệ phần mềm: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa.

 
- Tổ Mạng máy tính: đảm trách các học phần chuyên ngành cho 4 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Thương mại điện tử.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Năm học 2018-2019, Khoa CNTT hiện đang đào tạo 8 chuyên ngành ở hai hệ Trung cấp và Cao đẳng: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử.  Trong đó, chuyên ngành Quản trị mạng được qui hoạch là ngành trọng điểm cấp quốc gia.
II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÒNG MÁY NĂM HỌC 2018-2019:

1. Số lượng HS-SV tham dự học tập tại các phòng máy
Theo báo cáo số liệu tháng 08/2019, số lượng học sinh - sinh viên Khoa Công nghệ thông tin đang tham gia học tập tại khoa  năm học 2018 – 2019, bao gồm các lớp như sau:

+ Khóa 2016: 07 lớp: 150 HS-SV (Cao đẳng 95, Trung cấp 55)

+ Khóa 2017: 12 lớp: 374 HS-SV (Cao đẳng 182, Trung cấp 192)

+ Khóa 2018: 17 lớp:  673 HS-SV (Cao đẳng 299, Trung cấp 374))

Tổng cộng: 1197 HS-SV

+ Tổng số HS-SV học qua ban môn Tin học của tất cả các Khoa nghề: 60 lớp, khoảng 3,000 SV
+ Tổng số HS-SV học và thi chứng chỉ Tin học ứng dụng (chuẩn đầu ra môn Tin học) của Trung tâm Tin học: khoảng 1,500 SV
+ Tổng số HS-SV thuộc Khoa Kinh tế mượn phòng máy để giảng dạy các học phần: Kế toán máy, Thực tập KT mô phỏng trong DNSX, Thực tập Tin học ứng dụng trong kinh doanh: 10 lớp, khoảng 400 SV.

2. Cấu hình, chức năng sử dụng phòng máy tính
Dựa vào cấu hình máy tính, các phần mềm giảng dạy Khoa CNTT đã qui hoạch 15 phòng máy tính thành 4 loại phòng máy:
a1. Phòng máy giảng dạy các học phần mạng máy tính cơ sở, cơ bản ngành
Cấu hình: Gồm 2 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.2.04
	CPU Core I3
	40
	2012
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ.
- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 15%.

	2
	F1.2.02
	CPU Core I3
	31
	2012
	

	Tổng số máy:
	71
	


a2. Phòng máy giảng dạy các học phần mạng máy tính nâng cao, chuyên ngành

Cấu hình: Gồm 2 phòng máy: 

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.3.05
	CPU Core I3
	49
	2013
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 15%.

	2
	F1.2.04
	CPU Core I5
	31
	2015
	

	Tổng số máy:
	80
	Trong 80 máy tính này thì chỉ có 31 máy tính (CPU Core I5) là đạt chuẩn cấu hình để phục vụ giảng dạy các chuyên ngành đào tạo.


Chức năng:

- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính.

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan đến mạng máy tính cho các chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng (Năm 2018 thêm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử)

- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

b1. Phòng máy giảng dạy các học phần phần mềm cơ sở, cơ bản
Cấu hình: Gồm 3 phòng máy: 
	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.2.03
	Pentium E5700
	45
	2010
	- Máy tính cấu hình thấp, nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ. 

- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 10%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy)

	2
	H1.3.04
	Pentium E5700
	45
	2010
	

	3
	F1.2.06
	CPU Core I3
	40
	2013
	

	Tổng số máy:
	130
	90 máy tính (Pentium E5700) có năm sử dụng 9 năm đang làm thủ tục thanh lý.


b2. Phòng máy giảng dạy các học phần phần mềm chuyên ngành, chuyên sâu
Cấu hình: Gồm 3 phòng máy: 

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.3.03
	CPU Core I3
	48
	2014
	

	2
	F1.2.05
	CPU Core I5
	31
	2015
	

	3
	F1.2.07
	CPU Core I7
	24
	2019
	

	Tổng số máy:
	103
	Trong 103 máy tính này thì chỉ có 55 máy tính (CPU Core I5, I7) là đạt chuẩn cấu hình để phục vụ giảng dạy các chuyên ngành đào tạo.


Chức năng:
- Phục vụ giảng dạy cho tất cả các học phần cơ sở và chuyên ngành cho 3 chuyên ngành: Lập trình máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng, Thiết kế đồ họa, Thương mại điện tử.

- Phục vụ giảng dạy các học phần cơ sở liên quan cơ sở dữ liệu, lập trình cơ bản, thiết kế Web cho các chuyên ngành: Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính
- Phục vụ giảng dạy môn Tin học vào các buổi trống, buổi tối và ngày Chủ Nhật

c. Phòng máy giảng dạy các học phần phần cứng máy tính

Cấu hình: Gồm 2 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	F1.2.08
	Pentium P4
	25
	2008
	- Máy tính không còn hoạt động, đã thanh lý, được giữ lại để giảng dạy môn phần cứng, lắp ráp máy tính.

	2
	F1.1.09
	Pentium P4
	25
	2008
	

	Tổng số máy:
	50
	Tất cả máy tính này ở dạng đã thanh lý năm 2017 nhưng giữ lại sử dụng


Chức năng:

Phục vụ giảng dạy các học phần chung cơ sở: Phần cứng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính cho tất cả 6 chuyên ngành. Học phần: Kiến trúc máy tính, Mạng viễn thông và truyền số liệu cho 3 chuyên ngành về mạng và phần cứng máy tính
d. Phòng máy giảng dạy học phần Tin học

Cấu hình: Gồm 4 phòng máy: sử dụng các máy tính đã thanh lý có năm sử dụng từ 2008, 2009.

	Stt
	Tên phòng
	Tốc độ xử lý
	Số máy thực tế
	Năm sử dụng
	Ghi chú

	1
	H1.3.02
	Pentium P4
	31
	2008
	- Số máy hoạt động không ổn định chiếm 45%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy). 
- Đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	2
	F1.2.03
	Duo Core
	31
	2009
	

	3
	F1.1.07
	Pentium P4
	30
	2008
	

	4
	F1.1.08
	Pentium P4
	30
	2008
	

	Tổng số máy:
	122
	Tất cả máy tính này ở dạng đã thanh lý năm 2017, 2018 nhưng giữ lại sử dụng


Chức năng:

Do máy tính có cấu hình quá thấp, thời gian sử dụng từ 10 năm trở lên nên chỉ cài đặt được hệ điều hành Windows XP và bộ Microsoft Office 2010, phục vụ giảng dạy học phần Tin học.
3. Thống kê hiện trạng sử dụng máy tính tại Khoa CNTT năm học 2018-2019
Tổng số máy tính Khoa Công nghệ thông tin hiện đang quản lý là 401 máy (Không liệt kê máy tính đã thanh lý được giữ lại sử dụng)
	BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG MÁY TÍNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	Stt
	Loại máy tính
	Năm sử dụng
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Pentium E5700
	2010
	90
	Đang đề nghị thanh lý năm học 2018-2019

	2
	CPU Core I3
	2012
	212
	 

	3
	CPU Core I5
	2015
	75
	 

	4
	CPU Core I7
	2019
	24
	 

	TỔNG CỘNG:
	401
	 


Trong đó:
- 90 máy tính có năm sử dụng 2010 (đang chờ duyệt thanh lý năm 2019), đang được tận dụng để giảng dạy các môn: Tin học, các môn cơ sở ngành: kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, số máy tính hoạt động không ổn định chiếm 20%. (thường xuyên bị treo máy, tắt máy, hoạt động hay bị lỗi)

- 212 máy tính (Core I3) có năm sử dụng từ năm 2012, 2013, 2014 đang được sử dụng để giảng dạy các học phần chuyên ngành của 8 chuyên ngành Khoa CNTT. Tuy nhiên, các máy tính này có cấu hình thấp nên chỉ cài đặt được các phần mềm cũ, không đáp ứng yêu cầu thực tế giảng dạy.
- 75 máy tính (Core I5) có năm sử dụng từ năm 2015 đang được sử dụng để giảng dạy các học phần chuyên ngành của 8 chuyên ngành Khoa CNTT, về cấu hình, cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho 8 chuyên ngành. Tuy nhiên, số lượng chiếm quá ít, chưa đạt tỉ lệ 10% số máy tính khoa CNTT hiện đang quản lý.

- 24 máy tính (Core I7) có năm sử dụng từ năm 2019 đang được sử dụng để giảng dạy các học phần chuyên ngành của 8 chuyên ngành Khoa CNTT, về cấu hình, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho 8 chuyên ngành. Tuy nhiên, số lượng chiếm quá ít, chưa đạt tỉ lệ 10% số máy tính khoa CNTT hiện đang quản lý.


4. Tổng kết:

Từ phân tích hiện trạng trên, Khoa CNTT nêu các khó khăn trong công tác giảng dạy năm học 2018-2019 như sau:
- Sử dụng hơn 70% máy tính trong diện thanh lý, cấu hình thấp nên hiệu quả sử dụng rất thấp, thường gây phản ứng tiêu cực từ HS-SV: mất bài tập đang làm, máy thường xuyên bị treo, tắt máy nữa chừng; đặc biệt, còn sử dụng màn hình CRT rất cũ gây hại đối với mắt của HS-SV.

- Do máy tính có cấu hình thấp nên chỉ cài đặt các phần mềm cũ, lạc hậu so với công nghệ mới ngoài thị trường. Ví dụ để cài đặt phần mềm giảng dạy lập trình trên thiết bị di động, Windows Server 2012 thì chỉ duy nhất có 2 phòng máy F.1.2-04, F.1.2-05 (Core I5, Core I7) mới đáp ứng cấu hình cài đặt và sử dụng.

- Do thiếu máy máy tính cấu hình cao nên các phòng máy vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn cơ sở, vừa gánh các phần mềm giảng dạy các môn chuyên ngành nên thực sự quá tải làm các máy tính hoạt động chậm, không hiệu quả.

- Do thiếu phòng máy tính giảng dạy các môn chuyên ngành, và quá tải đối với các môn học cơ sở ngành, nên phải thực hiện giảng dạy cả 3 ca: sáng, chiều, buổi tối và cả ngày Chủ Nhật.
- Phải tạm dừng một số lớp học hoặc phải chuyển đổi hàng loạt phòng máy để tổ chức thi học kỳ, thi chứng chỉ Tin học ứng (do các phòng máy đã hoạt động hết công suất).
- Khi có sự cố phòng máy (hư CB tổng, hư ổ cứng máy GV, lỗi hệ thống mạng) phải thực hiện chuyển đổi hàng loạt các phòng máy cho phù hợp.
III. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂM HỌC 2018 - 2019

Điểm mạnh:

- Hơn 70% số lượng giảng viên Khoa CNTT có trình độ thạc sĩ chuyên ngành.

- Số lượng tuyển sinh mỗi năm trên 800 HSSV

- Tổng số HSSV hiện có ở Khoa trên 1,100

- Hiện đang đào tạo 8 chuyên ngành: Thiết kế đồ họa , Thiết kế Web, Lập trình máy tính, Tin học Ứng dụng, Thương mại điện tử, Quản trị mạng, An ninh mạng, Công nghệ Kỹ thuật máy tính, đáp ứng được nhu cầu cần thiết của thị trường lao động, phát triển xã hội.

- Số lượng phòng máy nhiều: 16 phòng, đảm bảo mỗi HSSV được thực hành trên 1 máy tính.


Hạn chế:

- Hiện tại Khoa CNTT chưa có giảng viên có trình độ Tiến sĩ hoặc Nghiên cứu sinh

- Đội ngũ giảng viên đang lão hóa,  giảng viên có tuổi đời dưới 40 chỉ chiếm 20% trên tổng số giảng viên hiện có, nên ảnh hưởng đến độ nhanh nhạy, độ trễ của việc cập nhật công nghệ mới, kiến thức mới theo nhu cầu phát triển xã hội.

- Số lượng HS hệ Trung cấp đang có chiều hướng nhiều hơn SV hệ Cao đẳng

- Trang thiết bị, máy vi tính chưa được đầu tư mới, hiện đại hóa theo chiều hướng phát triển của thị trường lao động, nhu cầu xã hội.

IV. NHU CẦU PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025

4.1. Các định hướng cần phát triển, nghiên cứu:


Năm 2020, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:

- Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng mạng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng CNTT, cần phải bảo đảm một hệ thống cơ sở hạ tầng băng thông rộng, đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống mạng có kết nối các thiết bị thông minh, đảm bảo cho sự thông suốt cho quá trình giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng.

- Xây dựng, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ giảng viên theo hướng chuyên gia trình độ cao, các nhà khoa học về CNTT đảm bảo đáp ứng các chuẩn kỹ năng CNTT quốc gia. 

- Chuẩn hóa giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập cho tất cả các chuyên ngành đào tạo theo chuẩn quốc gia, khu vực.

- Chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về CNTT của Chính phủ, bộ, ngành, các viện nghiên cứu để đề xuất triển khai, hợp tác; Chủ động xây dựng các chương trình, dự án CNTT để đề xuất tài trợ, hỗ trợ thông qua các chương trình hợp tác quốc tế của Trung ương.

- Mục tiêu đạt được trong năm 2020: 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Quản trị mạng, 2 ngành đào tạo chất lượng cao: Quản trị mạng, Lập trình máy tính.


Năm 2021, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:

- Định hướng, xây dựng, phát triển, chuẩn hóa 8 chuyên ngành đào tạo theo hướng hội nhập quốc tế, công nghệ 4.0
- Mở thêm chuyên ngành đào tạo Truyền thông đa phương tiện (Multimedia).

- Mục tiêu đạt được trong năm 2021:  thêm 1 ngành trọng điểm cấp độ quốc gia: Lập trình máy tính, thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế Web.


Năm 2022, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:

-  Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển trên các thiết bị thông minh:  Ứng dụng thiết lập, kết nối và điều khiển thiết bị thông minh thông qua kết nối Internet. Đào tạo cho sinh viên, lập trung tâm nghiên cứu, phát triển theo hướng chuyển các ứng dụng trên nên máy tính, thành các ứng dụng chạy trên các thiết bị thông minh tích hợp hệ điều hành Android, IOS (Internetwork Operating System): Điện thoại thông minh, Máy tính bảng, Đồng hồ thông minh, ...

- Mục tiêu đạt được trong năm 2022: xây dựng 1 chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Quản trị mạng.
Năm 2023, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:
-  Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình tạo các ứng dụng thông minh, phát triển ứng dụng IoT: Phát triển các bộ thư viện có sẵn để vận dụng trong điều khiển cụ thể Phòng học thông minh, nhà thông minh, trường học thông minh,...

- Mục tiêu đạt được trong năm 2023:  thêm 1 ngành đào tạo chất lượng cao:  Thiết kế đồ họa,  xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Lập trình máy tính.

Năm 2024, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:

-  Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình điều khiển các Robot, Internet kết nối vạn vật: Kết hợp với các Khoa Điện – Điện tử, Cơ Khí, Động lực, thành một mạng lưới các công cụ vật lý, phương tiện, thiết bị gia dụng và những thứ khác được cấy ghép với các thiết bị điện tử, phần mềm, cảm biến… mang đến những quyền kết nối và trao đổi dữ liệu. Tạo ra cơ hội tốt cho việc kết nối thêm thế giới vật lý vào hệ thống máy tính. Điều này dẫn đến sự tăng năng suất và hiệu quả phục vụ lợi ích của con người.

- Mục tiêu đạt được trong năm 2024:  1 ngành cấp độ Khu vực ASEAN: Quản trị mạng.

Năm 2025, về cơ bản, Khoa CNTT cần phải đạt được:
-  Định hướng, xây dựng và phát triển lập trình sử dụng Trí tuệ nhân tạo: Xây dựng Khoa Công nghệ thông tin trở thành Trường đào tạo Sinh viên lập trình theo hướng này, lập trung tâm nghiên cứu lập trình và phát triển các ứng dụng sử dụng Trí tuệ nhân tạo, sử dụng Máy học, lập trình và phát triển các ứng dụng theo hướng Deep learning, trở thành Trường lớn của cả nước và có tiếng trong khu vực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo. Về cơ bản nó là một chương trình mà máy có thể thực hiện nhiều loại công việc thông minh khác nhau. Một máy tính có khả năng suy nghĩ, giải quyết vấn đề, lý luận, khả năng thao tác các đối tượng.

- Mục tiêu đạt được trong năm 2025: thêm 1 ngành cấp độ Khu vực ASEAN: Lập trình máy tính., xây dựng chương trình theo hướng tiếp cận CDIO cho chuyên ngành Thiết kế trang Web.

4.2. Chỉ tiêu cụ thể

· Kế hoạch tuyển sinh 2020 - 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	450
	517
	585
	652
	720

	2
	Trung cấp 
	400
	440
	480
	520
	560

	
	Tổng cộng
	850
	957
	1065
	1172
	1280


· Qui mô đào tạo 2020 – 2025

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2025

	
	
	2020-2021
	2021-2022
	2022-2023
	2023-2024
	2024-2025

	1
	Cao đẳng 
	750
	968
	1103
	1238
	1373

	2
	Trung cấp 
	773
	839
	919
	999
	1079

	
	Tổng cộng
	1523
	1807
	2022
	2237
	2452


· Dự kiến Số lượng lao động qua đào tạo tại Nhà trường ngành Công nghệ thông tin cung cấp cho thị trường lao động
	TT
	Bậc đào tạo
	

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Cao đẳng 
	235
	254
	382
	439
	497

	2
	Trung cấp 
	209
	317
	340
	374
	408

	
	Tổng cộng
	444
	571
	722
	813
	905


4.3. Nhu cầu đầu tư thiết bị đào tạo ngành Công nghệ thông tin
Để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa công nghệ thông tin trong giai đoạn 2020-2025 theo các mục tiêu, định hướng đã đề ra nhằm phục vụ cho đào tạo 8 chuyên ngành Khoa Công nghệ thông tin, đồng thời thay thế luân phiên số máy tính cũ cần thanh lý hằng năm, Khoa CNTT xin đề xuất với Nhà trường lộ trình đầu tư 5 năm từ năm 2020 đến năm 2025 bao gồm danh mục các trang thiết bị như sau:

	DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2020 - 2021

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	200
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	300,000,000
	600,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	20
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	20
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	20
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	15
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	6
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	100,000,000
	100,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	150,000,000
	150,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	200,000,000
	200,000,000

	18
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	15
	15,000,000
	225,000,000

	19
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	13,000,000
	13,000,000

	20
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	130,000,000
	130,000,000

	21
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	1
	35,000,000
	35,000,000

	22
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	3,000,000
	6,000,000

	23
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	2,000,000
	4,000,000

	24
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	2,000,000
	4,000,000

	25
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	90,000,000
	180,000,000

	26
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	200,000,000
	400,000,000

	27
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	14,500,000
	29,000,000

	28
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG THÀNH TIỀN
	       24,122,880,000 


	DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2021 - 2022

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	215,890,000
	431,780,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	         200 
	62,000,000
	12,400,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           15 
	76,300,000
	1,144,500,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             6 
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           15 
	15,000,000
	225,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	3,000,000
	6,000,000

	20
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	22
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	90,000,000
	180,000,000

	23
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	200,000,000
	400,000,000

	24
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	14,500,000
	29,000,000

	25
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG THÀNH TIỀN
	       23,007,880,000 


	DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2022 - 2023

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	         150 
	62,000,000
	9,300,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             6 
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	650,000,000
	650,000,000

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	16
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	450,000,000
	450,000,000

	17
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	150,000,000
	150,000,000

	18
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	200,000,000
	200,000,000

	19
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	15,000,000
	150,000,000

	20
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	13,000,000
	13,000,000

	21
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	130,000,000
	130,000,000

	22
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	35,000,000
	35,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	3,000,000
	6,000,000

	24
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	25
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	26
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	90,000,000
	180,000,000

	27
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	200,000,000
	400,000,000

	28
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	14,500,000
	29,000,000

	29
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG THÀNH TIỀN
	       20,500,490,000 


	DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2023 - 2024

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	         100 
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	300,000,000
	300,000,000

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	37,650,000
	753,000,000

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	99,000,000
	1,980,000,000

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	165,000,000
	3,300,000,000

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	61,500,000
	246,000,000

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	5,500,000
	22,000,000

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	15,000,000
	60,000,000

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	76,300,000
	763,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	20,000,000
	200,000,000

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             6 
	116,600,000
	699,600,000

	14
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	15
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	150,000,000
	150,000,000

	16
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	200,000,000
	200,000,000

	17
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	15,000,000
	150,000,000

	18
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	13,000,000
	13,000,000

	19
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	130,000,000
	130,000,000

	20
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	35,000,000
	35,000,000

	21
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	3,000,000
	6,000,000

	22
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	23
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	24
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	90,000,000
	180,000,000

	25
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	200,000,000
	400,000,000

	26
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	14,500,000
	29,000,000

	27
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG THÀNH TIỀN
	       16,300,490,000 


	DANH MỤC TRANG, THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2024 - 2025

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	215,890,000
	215,890,000

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	         100 
	62,000,000
	6,200,000,000

	3
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	37,650,000
	753,000,000

	4
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	99,000,000
	1,980,000,000

	5
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           20 
	165,000,000
	3,300,000,000

	6
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	61,500,000
	246,000,000

	7
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	100,000,000
	100,000,000

	8
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	5,500,000
	22,000,000

	9
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             4 
	15,000,000
	60,000,000

	10
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	76,300,000
	763,000,000

	11
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	20,000,000
	200,000,000

	12
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             6 
	116,600,000
	699,600,000

	13
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	450,000,000
	450,000,000

	14
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             1 
	200,000,000
	200,000,000

	15
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	           10 
	15,000,000
	150,000,000

	16
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	3,000,000
	6,000,000

	17
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	18
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	2,000,000
	4,000,000

	19
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	90,000,000
	180,000,000

	20
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	200,000,000
	400,000,000

	21
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	14,500,000
	29,000,000

	22
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	             2 
	30,000,000
	60,000,000

	TỔNG THÀNH TIỀN
	       16,022,490,000 


	DANH MỤC TRANG - THIẾT BỊ ĐẦU TƯ NĂM HỌC 2020 - 2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN THIẾT BỊ
	NƯỚC SẢN XUẤT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	SỐ
LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
(VND)
	THÀNH TIỀN
(VND)
	GHI CHÚ

	1
	Hệ thống Server - DELL PowerEdge R730 - DELL chính hãng
  
	Nhật, Mỹ
G7
	    - CPU: 2 x Intel® Xeon® E5-2630 v4 2.2GHz,25M Cache
    - RAM: 128GB = 8 x 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank
    - Ổ cứng SSD: 4 TB intel (= 4 x 960 GB)
    - Raid Contronler: PERC H730 RAID Controller, 1GB NV Cache
    - Ethernet: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1Gb LOM
    - Nguồn: 2 x PSU Hot-plug Power Supply , 750W
    - Màn hình:  DELL 19"
    - Khác: DVRW/ iDRAC8 Ent./ PSU/ Bezel/ Sliding Rails CMA
	7
	  215,890,000 
	           1,511,230,000 
	- Trang bị bổ sung thiết bị giảng dạy, thiết bị hiện có đã xuống cấp, lạc hậu
- Cấu hình máy tối thiểu đáp ứng giảng dạy, thực hành và tổ chức thi 8 chuyên ngành hiện có tại Khoa CNTT: Thiết kế đồ họa, Thiết kế Web, Lập trình máy tính, Tin học ứng dụng, Quản trị mạng, An ninh mạng, Kỹ thuật phần cứng máy tính, Thương mại điện tử .
- Máy chủ ảo hóa giảng dạy thực hành các module ảo hoá, lưu trữ dữ liệu, backup dữ liệu cho tất cả phòng máy.
- Hỗ trợ các môn thi trắc nghiệm trực tuyến.
- Router, Switch dùng để định tuyến cho các phòng máy, thực hành các chuyên ngành Quản trị mạng, An ninh mạng

	2
	LAPTOP (máy trạm)
	Nhật, Mỹ
G7
	Laptop M5530 Core i9 8950HK/ Ram 16Gb/ SSD 512Gb/ VGA P2000/ Màn 15.6” 4K
SSD 512Gb
NVIDIA Quadro P2000 4Gb
	750
	62,000,000
	         46,500,000,000 
	

	3
	Màn hình tương tác thông minh
	Nhật, Mỹ
G7
	Kích thước: 86 inch
Cảm ứng đa điểm 
Độ phân giải thực: 4K UHD 3840 x 2160
	5
	300,000,000
	           1,500,000,000 
	

	4
	CISCO ROUTER 2911/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	-Manufacturer: Cisco Systems, Inc
-Manufacturer Part Number: CISCO2911/K9
-Product Type: Router
-Form Factor: External - modular - 2U
-Dimensions (WxDxH): 43.8 cm x 30.5 cm x 8.9 cm
-Weight: 8.2 kg
-DRAM Memory: 512 MB (installed) / 2 GB (max)
-Flash Memory: 256 MB (installed) / 8 GB (max)
-Routing Protocol: OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing
   Data Link Protocol:Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
-Remote Management Protocol: SNMP, RMON
-Features:Cisco IOS IP Base , firewall protection, VPN support, MPLS support, Syslog support, IPv6 support
-Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED)
-Compliant Standards: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag
-Power: AC 120/230 V ( 50/60 Hz )
	100
	    37,650,000 
	           3,765,000,000 
	

	5
	CISCO ROUTER ISR4351/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	-Mã sản phẩm: Cisco ISR4351 / K9
-Tổng thông lượng: 200 Mb / giây đến 400 Mb / giây
-Tổng số cổng WAN hoặc LAN 10/100/1000 trên bo mạch: 3
-Cổng dựa trên RJ-45: 3
-Cổng dựa trên SFP: 3
-Khe cắm mô-đun dịch vụ nâng cao (SM-X): 2
-Các khe NIM (Môđun Giao diện Mạng): 3
-Khe ISC trên bo mạch: 1
-Ký ức: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa)
-Bộ nhớ flash: 4 GB (mặc định) / 16 GB (tối đa)
-Tùy chọn cung cấp điện: Nội bộ: AC, DC (lộ trình) và PoE
-Chiều cao rack: 2 RU
-Kích thước (H x W x D): 43,9 x 438,15 x 507,2 mm
	100
	    99,000,000 
	           9,900,000,000 
	

	6
	CISCO ROUTER  7201
	Nhật, Mỹ
G7
	- Số sản phẩm: CISCO 7201
- Mô tả sản phẩm: Bộ khung Cisco 7201, Bộ nhớ 1GB, P / S kép, Flash 256MB
- Bộ xử lý: Bộ vi xử lý Motorola Freescale 7448 1,67 GHz
- Hiệu suất: 2.000.000 pps trở lên
- DRAM: Mặc định 1 GB (tối đa 2 GB)
- Flash nhỏ gọn: Mặc định 64 MB (tối đa 256 MB)
- Kích thước (H x W x D): 1,75 x 19 x 16,9 inch (4,44 x 48,26 x 42,93 cm)
- Cân nặng: Khung gầm được cấu hình đầy đủ với bộ chuyển đổi cổng ~ 16,5 lb (7,48 kg).
	100
	  165,000,000 
	         16,500,000,000 
	

	7
	CISCO ASA5516-FPWR-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	ASA5516-FPWR-K9 tường lửa thế hệ tiếp theo của dòngASA 5500 đáp ứng tính
 an toàn của hệ thống trước các mối đe dọa và bảo vệ phần mềm độc hại.
	20
	    61,500,000 
	           1,230,000,000 
	

	8
	Security Router CISCO ASA5515-K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	5
	100,000,000
	              500,000,000 
	

	9
	TỦ RACK 27U 
SÂU 1000
	Nhật, Mỹ
G7
	- Hãng sản xuất: Unirack Việt Nam
- Loại sản phẩm: Tủ Rack 27U sâu D1000
- Mã sản phẩm: UNR-27U1000
- Tiêu chuẩn: Thiết kế theo chuẩn 19" DIN 41494, IEC 297, EIA RS-310, EIA-310-D
- Tải trọng: 500 - 800kg
- Vật liệu: Thép tấm dầy 1,5mm - 2mm, chống gỉ , toàn bộ tủ được phủ sơn tĩnh điện
- Hệ thống tản nhiệt: Trang bị 4 quạt tản nhiệt 120mm, công xuất 20W/220VAC
- Hệ thống cửa: 4 cửa mở bốn bên Cửa trước đột lưới tổ ong có độ thoáng 90%, cửa sau và 2 cửa hông được thiết kế có khóa bật và tay móc dễ dàng tháo lắp, chân cánh được đột lưới thoáng giúp không khí trong tủ được lưu thông
- Hệ thống thanh tiêu chuẩn và đáy tủ: Thanh tiêu chuẩn chịu lực cao, thép 2mm Đáy tủ có chân đế điều chỉnh, chịu trọng tải lớn và gắn 4 bánh xe giúp di chuyển dễ dàng, thuận lợi.
	20
	      5,500,000 
	              110,000,000 
	

	10
	Tủ mạng (Rack) Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	20
	15,000,000
	              300,000,000 
	

	11
	CISCO SWITCHES
WS-C2960S-48LPD-L
	Nhật, Mỹ
G7
	- Loại thiết bị: Chuyển mạch - 48 cổng - Quản lý
- Loại Enclosure:Tủ rack-mountable - 1U
- Cảng:48 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP +
- Cấp nguồn qua Ethernet (PoE): 370 Watts
- Hiệu suất: Khả năng chuyển mạch: 176 Gbps
- Hiệu suất chuyển tiếp (kích thước gói 64 byte): 101.2 Mpps
- Kích thước bảng địa chỉ MAC: 8K mục nhập
- Giao thức Quản lý Từ xa SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
- Thuật toán mã hóa: SSL
- Phương pháp xác thực: Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS +
- Tiêu chuẩn tuân thủ: Chuẩn IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
- RAM: 128 MB
- Bộ nhớ flash: Flash 64 MB
	60
	    76,300,000 
	           4,578,000,000 
	

	12
	Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-24LC-S
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	50
	20,000,000
	           1,000,000,000 
	

	13
	Switch CISCO Catalyst 3750 WS-C3750X-24T-E
	Nhật, Mỹ
G7
	Switch Cisco WS-C3750X-48T-L Catalyst 3750X 48 Port Data LAN Base, thiết bị chuyển mạch 
Switch Layer 3 có 48 Port 10/100/1000 Mbps,hỗ trợ 4 module đường truyền mạng GE hoặc 10GE
	30
	  116,600,000 
	           3,498,000,000 
	

	14
	Cisco CISCO7206VXR
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	650,000,000
	           1,300,000,000 
	

	15
	Security Bundle CISCO 2921-SEC/K9
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	100,000,000
	              400,000,000 
	

	16
	48-Port Ethernet PoE Switch Cisco Catalyst WS-C3850-48F-E
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	2
	450,000,000
	              900,000,000 
	

	17
	Thiết bị lưu trữ NAS QNAP TES-1885U (TES-1885U-D1531-128GR)
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	150,000,000
	              600,000,000 
	

	18
	Thiết bị lưu trữ HPE MSA 2040 ES SAN DC SFF Storage
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	5
	200,000,000
	           1,000,000,000 
	

	19
	SSD Enterprise Intel DC S3710 1.2TB SSDSC2BA012T401
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	60
	15,000,000
	              900,000,000 
	

	20
	Card kết nối WAN CISCO HWIC-2FE
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	4
	13,000,000
	                52,000,000 
	

	21
	Tổng đài điện thoại IP XORCOM CXR2047
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	3
	130,000,000
	              390,000,000 
	

	22
	Dinstar VoIP Gateway   DWG2000F-8G
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	3
	35,000,000
	              105,000,000 
	

	23
	Điện thoại IP ATCOM Rainbow 2 LW
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	3,000,000
	                30,000,000 
	

	24
	Điện thoại IP Grandstream DP720 DECT Cordless
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	2,000,000
	                20,000,000 
	

	25
	Điện thoại IP ATCOM AT800DP
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	2,000,000
	                20,000,000 
	

	26
	MÁY HÀN CHIPSET ZM-5860C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	90,000,000
	              900,000,000 
	

	27
	Máy hàn cáp quang Sumitomo Z1C
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	200,000,000
	           2,000,000,000 
	

	28
	Máy ảnh Canon Mirrorless EOS M50 Đen kèm Lens Kit 15-45 
	Nhật, Mỹ
G7
	 
	10
	14,500,000
	              145,000,000 
	

	29
	MÁY QUAY PHIM SONY FDR-AXP55
	Nhật, Mỹ
G7
	• MÁY QUAY PHIM 4K VỚI MÁY CHIẾU TÍCH HỢP 50lm (màn hình lên tới 200inch)
• Đinh dạng ghi hình: XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD, MP4
• Cảm biến hình ảnh: 1/2.5 type(7.20mm) back-illuminated Exmor R CMOS Sensor
• Độ phân giải ảnh tĩnh: 8.29 MP
• Bộ nhớ trong: Flash Memory 64GB
• Bộ xử lý hình ảnh: BIONZ X
	10
	30,000,000
	              300,000,000 
	

	TỔNG THÀNH TIỀN
	         99,954,230,000 
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P.TRƯỞNG KHOA



Nguyễn Khoa
PAGE  
11

